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tra thành 

phố 

Phòng 

Nội vụ 

1 Nguyễn Minh Phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận x

2 Nguyễn Trí Nhân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận x

3 Đặng Xuân Điện Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận x

4 Nguyễn Văn Phúc Phó Chủ tịch HĐND Hội đồng nhân dân quận x

5 Trần Thị Tuyết Phó Trưởng ban KT-XH Hội đồng nhân dân quận x x

6 Nguyễn Đức An Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường x x

7 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường x x

8 Bùi Quang Tiến Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường x x

9 Nguyễn Chí Linh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo x x

10 Trịnh Thị Ngọc Diệp Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo x x

11 Hoàng Thuỳ Linh Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo x x

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC QUẬN CÓ NGHĨA VỤ

 KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

(Kèm theo quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /12/2024 của UBND quận Dương Kinh)

STT Ghi chúHọ và tên
Chức vụ; nhiệm vụ 

phụ trách
Đơn vị

Diện quản lý hồ sơDiện kê khai tài sản

ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN DƯƠNG KINH
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12 Nguyễn Hải Yến Chuyên viên Giáo dục và Đào tạo x x

13 Nguyễn Hồ Phương Trưởng phòng Phòng Kinh tế x x

14 Hoàng Việt Hùng Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế x x

15 Lê Va Xi Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế x x

16 Đào Thị Minh Chuyên viên Phòng Kinh tế x x

17 Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên Phòng Kinh tế x x

18 Bùi Thị Ngoan Cán sự Phòng Kinh tế x x

19 Ngô Thị Hoa Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch x x

20 Nguyễn Thị Thủy Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch x x

21 Nguyễn Mạnh Thắng Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch x x

22 Vũ Ngọc Diệp Chuyên viên Tài chính – Kế hoạch x x

23 Phạm Thị Thuỳ Dung Chuyên viên Tài chính – Kế hoạch x x

24 Trần Văn Thắng Trưởng phòng Phòng Lao động TB&XH x x

25 Nguyễn Chí Cường Phó Trưởng phòng Phòng Lao động TB&XH x x

26 Phạm Thị Thạnh Phó Trưởng phòng Phòng Lao động TB&XH x x
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27 Trịnh Vũ Nam Chánh thanh tra quận Thanh tra  quận x x

28 Phạm Thị Thu Hương Phó Chánh Thanh tra quận Thanh tra  quận x x

29 Nguyễn Tuyết Ngân Thanh tra viên Thanh tra  quận x x

30 Nguyễn Hữu Dũng Trưởng phòng Quản lý Đô thị x x

31 Trần Huy Dương Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị x x

32 Phạm Hoài Thanh Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị x x

33 Trịnh Đức Thắng Chuyên viên Quản lý Đô thị x x

34 Trần Thị Thu Hà Chuyên viên Quản lý Đô thị x x

35 Vũ Đức Thiện Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin x x

36 Khuất Thị Mỹ Liên Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin x x

37 Đào Hữu Cường Trưởng phòng Phòng Nội vụ x x

38 Ngô Thanh Phương Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ x x

39 Nguyễn Văn Chung Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ x x

40 Trần Cảnh Hưng Chánh Văn phòng
Văn phòng 

HĐND&UBND
x x

41 Nguyễn Thị Thu Hoài Phó Chánh Văn phòng
Văn phòng 

HĐND&UBND
x x
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42 Ngô Văn Bình Phó Chánh Văn phòng
Văn phòng 

HĐND&UBND
x x

43 Nguyễn Thị Nhài Trưởng phòng Y tế x
x

44 Vũ Hằng Nga Trưởng phòng Tư pháp x
x

45 Lê Văn Sơn Phó Trưởng phòng Tư pháp x
x

46 Hoàng Văn Đông Giám đốc BQL các dự án ĐTXD x x

47 Đào Nguyên Dương Phó Giám đốc BQL các dự án ĐTXD x x

48 Tô Tân Hiệp Phó Giám đốc BQL các dự án ĐTXD x x

49 Phạm Thị Minh Phương Giám đốc Trung tâm VHTT&TT x x

50 Nguyễn Như Hoa Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT x x

51 Bùi Đức Kỳ Giám đốc Trung tâm PTQĐ x x

52 Vũ Quốc Bình Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ x x

53 Mai Văn Thụy Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ x x
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1 Đỗ Văn Tần
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND
Phường Anh Dũng x x

2 Nguyễn Khắc Hưng Chủ tịch UBND Phường Anh Dũng x x

3 Đỗ Đức Nam Phó Bí thư TT Đảng ủy Phường Anh Dũng x x

4 Nguyễn Văn Tùng Phó Chủ tịch HĐND Phường Anh Dũng x x

5 Đàm Văn Viến Phó Chủ tịch UBND Phường Anh Dũng x x

6 Lương Thị Duyên Phó Chủ tịch UBND Phường Anh Dũng x x

7 Hoàng Trung Kiên Chủ tịch UBMTTQ Phường Anh Dũng x x

8 Phạm Hữu Nghị Công chức Tài chính - Kế toán Phường Anh Dũng x x

9 Vũ Duy Linh
Công chức Địa chính - Xây 

dựng- Đô thị và Môi trường
Phường Anh Dũng x x

ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN DƯƠNG KINH

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHỐI PHƯỜNG 

CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /12/2024 của UBND quận Dương Kinh)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

Diện kê khai tài sản Diện quản lý hồ sơ
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10 Vũ Thị Thanh Hằng Bí thư Đoàn thanh niên Phường Anh Dũng x x

11 Trần Văn Động Bí thư Đảng ủy Phường Đa Phúc x x

12 Bùi Văn Đủ
Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND 
Phường Đa Phúc x x

13 Bùi Duy Tân Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Phường Đa Phúc x x

14 Phạm Thị Ngân Phó Chủ tịch HĐND Phường Đa Phúc x x

15 Trần Văn Thảo Phó Chủ tịch UBND Phường Đa Phúc x x

16 Hoàng Văn Lâm Phó Chủ tịch UBND Phường Đa Phúc x x

17 Phạm Văn Phúc Chủ tịch UBMTTQ Phường Đa Phúc x x

18 Nguyễn Quang Minh
Công chức Địa chính - Xây 

dựng- Đô thị và Môi trường
Phường Đa Phúc x x

19 Phạm Thị Hằng
Công chức Văn phòng - 

Thống kê
Phường Đa Phúc x x

20 Đỗ Đức Thời Bí thư Đảng ủy Phường Hưng Đạo x x

21 Vũ Kim Quang Chủ tịch UBND Phường Hưng Đạo x x

22 Trần Đức Hùng
Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND 
Phường Hưng Đạo x x
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23
Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh
Phó Chủ tịch UBND Phường Hưng Đạo x x

24 Đào Ngọc Khoát Phó Chủ tịch HĐND Phường Hưng Đạo x x

25 Nguyễn Văn Thái Phó Chủ tịch UBND Phường Hưng Đạo x x

26 Tạ Văn Hào Chủ tịch UBMTTQ Phường Hưng Đạo x x

27 Nguyễn Văn Lực
Bí thư Đảng uỷ,Chủ tịch 

HĐND
Phường Hải Thành x x

28 Trịnh Văn Hải Chủ tịch UBND Phường Hải Thành x x

29 Phạm Văn Ánh Phó Bí thư TT Đảng uỷ Phường Hải Thành x x

30 Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND Phường Hải Thành x x

31 Ngô Quang Thắng Phó Chủ tịch HĐND Phường Hải Thành x x

32 Trần Thị Vân Anh Phó Chủ tịch UBND Phường Hải Thành x x

33 Nguyễn Quang Khoẻ Chủ tịch UBMTTQ Phường Hải Thành x x

34
Phan Thị Thu 

Phương

Công chức Địa chính - Xây 

dựng- Đô thị và Môi trường
Phường Hải Thành x x

35 Nguyễn Thị Thu Hà Chủ tịch Hội Nông dân Phường Hải Thành x x
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36 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch UBND phường Phường Hòa Nghĩa x x

37 Tạ  Duy Toàn
Phó bí thư TT Đảng uỷ, Chủ 

tịch HĐND
Phường Hòa Nghĩa x x

38 Bùi Quang Trung Phó Chủ tịch HĐND Phường Hòa Nghĩa x x

39 Trần Trung Chiến Phó Chủ tịch UBND Phường Hòa Nghĩa x x

40 Phạm Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND Phường Hòa Nghĩa x x

41 Đặng Xuân Hiệp Chủ tịch UBMTTQ Phường Hòa Nghĩa x x

42 Nguyễn Tiến Hòa
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND
Phường Tân Thành x x

43 Nguyễn Văn Tốt
Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy
Phường Tân Thành x x

44 Nguyễn Duy Hưng Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Phường Tân Thành x x

45 Nguyễn Thị Huế Phó Chủ tịch HĐND Phường Tân Thành x x

46 Hoàng Đình Nghiệp Phó Chủ tịch UBND Phường Tân Thành x x

47 Hoàng Đình Hới Phó Chủ tịch UBND Phường Tân Thành x x

48 Phạm Văn Sùng Chủ tịch UBMTTQ Phường Tân Thành x x
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49 Vũ Minh Đức
Công chức Địa chính - Xây 

dựng- Đô thị và Môi trường
Phường Tân Thành x x



Lần đầu Hàng năm Bổ sung Quận ủy
Thanh tra 

thành phố 
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1 Phạm Thị Mai Anh Hiệu trưởng Mầm non Anh Dũng x x

2 Phạm Thị Nga Phó Hiệu trưởng Mầm non Anh Dũng x x

3 Bùi Thị Hà Vi Phó Hiệu trưởng Mầm non Anh Dũng x x

4 Trần Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Mầm non Đa Phúc x x

5 Phạm Thị Chuyền Phó Hiệu trưởng Mầm non Đa Phúc x x

6 Đỗ Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng Mầm non Đa Phúc x x

7 Vũ Thị Huấn Hiệu trưởng Mầm non Hải Thành x x

8 Đào Thuý Minh Phó Hiệu trưởng Mầm non Hải Thành x x

9 Đỗ Thị Miền Phó Hiệu trưởng Mầm non Hải Thành x x

10 Nguyễn Thị Phương Hiệu trưởng Mầm non Hòa Nghĩa x x

11 Vũ Thị Hồng Châu Phó Hiệu trưởng Mầm non Hòa Nghĩa x x

12 Lê Thị Quỳnh Liên Phó Hiệu trưởng Mầm non Hòa Nghĩa x x

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

Diện kê khai tài sản Diện quản lý hồ sơ

ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN DƯƠNG KINH

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI GIÁO DỤC 

CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

(Kèm theo quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /12/2024 của UBND quận Dương Kinh)
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13 Đồng Thị Tuyết Nhung Hiệu trưởng Mầm non Hưng Đạo x x

14 Ngô Thị Việt Hà Phó Hiệu trưởng Mầm non Hưng Đạo x x

15
Nguyễn Thị Thanh 

Hồng
Phó Hiệu trưởng Mầm non Hưng Đạo x x

16 Đỗ Thị Hồng Thắng Hiệu trưởng Mầm non Tân Thành x x

17 Bùi Thị Hải Yến Phó Hiệu trưởng Mầm non Tân Thành x x

18 Trần Thị Thiết Phó Hiệu trưởng Mầm non Tân Thành x x

19 Ngô Thị Thuỳ Linh Hiệu trưởng Tiểu học Anh Dũng x x

20 Nguyễn Thị Loan Phó Hiệu trưởng Tiểu học Anh Dũng x x

21 Nguyễn Thị Thu Trang Phó Hiệu trưởng Tiểu học Anh Dũng x x

22 Vũ Thị Kim Vân Hiệu trưởng Tiểu học Đa Phúc x x

23 Trần Thị Kim Huệ Phó Hiệu trưởng Tiểu học Đa Phúc x x

24 Hoàng Thị Thanh Nga Phó Hiệu trưởng Tiểu học Đa Phúc x x

25 Đỗ Thị Thanh Hiệu trưởng Tiểu học Hải Thành x x

26 Vũ Thị Hải Yến Phó Hiệu trưởng Tiểu học Hải Thành x x

27 Vũ Thị Hồi Phó Hiệu trưởng Tiểu học Hải Thành x x

28 Nguyễn Thị Hồng Hiệu trưởng Tiểu học Hòa Nghĩa x x
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29 Vũ Thị Hương Phó Hiệu trưởng Tiểu học Hòa Nghĩa x x

30 Nguyễn Thị Hồng Nga Hiệu trưởng Tiểu học Hưng Đạo x x

31 Phạm Thị Thập Phó Hiệu trưởng Tiểu học Hưng Đạo x x

32 Tư Thị Oanh Phó Hiệu trưởng Tiểu học Hưng Đạo x x

33 Lê Thị Thanh Thảo Hiệu trưởng THCS Anh Dũng x x

34 Ngô Thanh Hòa Phó Hiệu trưởng THCS Anh Dũng x x

35 Lê Thị Kim Thanh Hiệu trưởng THCS Đa Phúc x x

36 Nguyễn Tiến Bình Phó Hiệu trưởng THCS Đa Phúc x x

37 Phạm Văn Hải Phó Hiệu trưởng THCS Đa Phúc x x

38 Đặng Thị Mầu Hiệu trưởng THCS Hải Thành x x

39 Nguyễn Thị Chi Phó Hiệu trưởng THCS Hải Thành x x

40 Nguyễn Đức Nam Hiệu trưởng THCS Hòa Nghĩa x x

41 Khúc Thị Thanh Hương Phó Hiệu trưởng THCS Hòa Nghĩa x x

42 Đỗ Thị Biên Phó Hiệu trưởng THCS Hòa Nghĩa x x

43 Ngô Thị Phương Thảo Hiệu trưởng THCS Hưng Đạo x x

44 Trần Văn Hiệu Phó Hiệu trưởng THCS Hưng Đạo x x
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45 Trần Văn Phương Phó Hiệu trưởng THCS Hưng Đạo x x

46 Phan Quang Tuấn Hiệu trưởng
TH&THCS Tân 

Thành
x x

47 Ngô Thị Huyền Phó Hiệu trưởng
TH&THCS Tân 

Thành
x x

48 Phạm Thị Nhung Phó Hiệu trưởng
TH&THCS Tân 

Thành
x x

49 Lưu Thị Thuận Giám đốc TT GDNN và GDTX x x

50 Vũ Ngọc Hoàng Phó Giám đốc TT GDNN và GDTX x x
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